
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /QĐ-UBND Nghệ An, ngày      tháng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận các xã, phường, thị trấn đạt  

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Quyết định số 
1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 
1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023; 

Căn cứ Quyết định số 2373/QĐ-BYT ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế về việc ban 
hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về 
xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông 
thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 363/TTr-SYT ngày 05/02/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023, đối với 84 
xã, phường, thị trấn (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 và các đơn vị, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                             
- Như  Điều 2.                                                                               
- Bộ Y tế (để b/c);                                                                         
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 
- Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh (để đưa tin); 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Trung tâm Công báo tỉnh; 
- Lưu: VTUB, KGVX (TP, P). 
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DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

NGHỆ AN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ NĂM 2023 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /02/2024  

của UBND tinh Nghệ An) 
 

TT TÊN HUYỆN TT XÃ ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC 
GIA VỀ Y TẾ 

 
 
 
 
I 

 
 
 
 

Huyện Yên Thành 

1 Xã Lăng Thành  
2 Xã Công Thành  

3 Xã Nam Thành 

4 Xã Mã Thành 

5 Xã Phú Thành 

6 Xã Văn Thành 

7 Xã Tiến Thành 

8 Xã Vĩnh Thành 

 
II 

 
Huyện Tân Kỳ  

9 Xã Kỳ Sơn 
10 Thị trấn Tân Kỳ 

11 Xã Đồng Văn 

 
 

III 

 
 

Huyện Nam Đàn 

12 Xã Nam Thái  
13 Xã Xuân Hòa 
14 Xã Nam Thanh 

15 Xã Nam Kim 

16 Xã Nam Hưng 

17 Xã Hồng Long 

 
IV 

 
Huyện Hưng Nguyên 

18 Xã Châu Nhân 
19 Xã Hưng Lĩnh 
20 Xã Xuân Lam 
21 Xã Hưng Lợi 

 
 
 

V 
 
 

 
 
 

Huyện Thanh 
Chương 

22 Xã Thanh Hà 
23 Xã Thanh Đức 
24 Xã Thanh Sơn 
25 Xã Thanh Thịnh 
26 Xã Thanh Mỹ 
27 Xã Thanh Khê 
28 Xã Thanh Đồng 

 Huyện Diễn Châu 29 Xã Diễn Mỹ 



TT TÊN HUYỆN TT XÃ ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC 
GIA VỀ Y TẾ 

VI 30 Xã Diễn Yên 
31 Xã Diễn Phong 

 
 

VII 

 
 

Huyện Đô Lương 

32 Xã Nhân Sơn 
33 Xã Thuận Sơn 
34 Xã Nam Sơn 
35 Xã Quang Sơn 

VIII Huyện Quỳ Hợp  36 Xã Thọ Hợp  
37 Xã Nghĩa Xuân 

 
IX 

 
Huyện Nghĩa Đàn 

38 Xã Nghĩa Hiếu 
39 Xã Nghĩa Hội 
40 Xã Nghĩa Trung 

X Huyện Quỳnh Lưu 41 Xã Quỳnh Văn 
42 Xã Quỳnh Tân 

 
 
 
 

XI 

 
 
 
 

Huyện Nghi Lộc 

43 Xã Nghi Diên 
44 Thị trấn Quán Hành 
45 Xã Khánh Hợp  
46 Xã Nghi Trường 
47 Xã Nghi Thịnh   
48 Xã Nghi Vạn  
49 Xã Nghi Mỹ  
50 Xã Nghi Thạch 
51 Xã Nghi Xuân 
52 Xã Nghi Lâm 

 
 
 
 
 

XII 
 

Thành phố vinh 

53 Phường Bến Thủy 
54 Phường Hưng Dũng 
55 Phường Hưng Phúc 
56 Phường Đội Cung 
57 Phường Quang Trung 
58 Xã Đông Vĩnh 
59 Xã Nghi Kim 
60 Xã Hưng Chính 

  61 Xã Hưng Hòa 
62 Xã Hưng Lộc 

 
XIII Huyện Quế Phong 

63 Xã Mường Nọc 
64 Xã Quang Phong 
65 Thị trấn Kim Sơn 

 
XIV 

Huyện Anh Sơn 
66 Xã Cao Sơn 
67 Xã Hoa Sơn 



TT TÊN HUYỆN TT XÃ ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC 
GIA VỀ Y TẾ 

68 Xã Hội Sơn 
 

XV Thị xã Thái Hòa 
69 Xã Tây Hiếu 
70 Phường Long Sơn 
71 Xã Đông Hiếu 

 
XVI Thị xã Hoàng Mai 

72 Phường Quỳnh Phương 
73 Phường Quỳnh Thiện 
74 Xã Quỳnh Vinh 

 
 

XVII Huyện Tương Dương 

75 Xã Tam Quang 
76 Xã Tam Đình 
77 Xã Tam Hợp 
78 Xã Tam Thái 
79 Xã Xá Lượng 

 
XVIII Huyện Kỳ Sơn 

80 Xã Bảo Nam 
81 Xã Tà Cạ 
82 Xã Bắc Lý 

XIX Huyện Con Cuông 
83 Xã Châu Khê 
84 Xã Lạng Khê 

   Tổng 84 xã 
 
 
 


